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I. PHẦN LỊCH SỬ:  (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm): Nhận định nào sau đây không chính xác: 

A. Khoảng năm 700 TCN, nhà nước Văn Lang ra đời. 

B. Vì chồng bị Tô Định sát hại nên Hai Bà Trưng tiến hành cuộc khởi nghĩa năm 40. 

C. Đinh Bộ Lĩnh có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước. 

D. Lê Hoàn lên ngôi vua, lập ra nhà Tiền Lê. 

Câu 2 (0,5 điểm): Người có công tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước là:  

A. Lý Bí     B. Triệu Quang Phục  

C. Đinh Bộ Lĩnh    D. Ngô Quyền 

Câu 3 (0,5 điểm): Quân giặc bị quân ta đánh trong trận Bạch Đằng năm 938 là quân nào? 

A. Quân Tống   B. Quân Nguyên 

C. Quân Thanh   D. Quân Nam Hán 

Câu 4 (1điểm): Hãy sắp xếp các câu dưới đây theo thứ tự 1, 2, 3, 4 phù hợp với diễn biến trận 

đánh quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo: 

     A. Chờ lúc thủy triều xuống, cọc nhọn nhô lên, quân ta mai phục ở hai bên bờ sông đổ ra đánh.  

         B. Quân Nam Hán đến cửa sông lúc thủy triều lên, cọc nhọn bị che lấp, Ngô Quyền cho 

quân bơi thuyền nhẹ ra khiêu chiến, vừa đánh vừa rút lui, nhử cho giặc vào bãi cọc.  

         C. Quân Nam Hán chết quá nửa, Hoằng Tháo tử trận. Quân Nam Hán hoàn toàn thất bại.  

         D. Giặc hốt hoảng quay thuyền bỏ chạy thì va vào cọc nhọn, thuyền bị thủng hoặc bị 

vướng cọc không tiến không lui được. Quân ta tiếp tục truy kích.  

Câu 5 (0,5 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước những ý nêu việc nhân dân ngày nay đang làm 

để tiếp tục truyền thống đắp đê, phòng lụt của cha ông. 

A. Xây dựng nhiều con đường cao tốc. 

B. Làm nhiều hồ lớn chứa nước; xây đập ngăn lũ và xả lũ. 

C. Tu bổ đê điều thường xuyên hằng năm 

D. Xây dựng nhiều thành phố lớn. 

Câu 6 (1 điểm): Vua Lí Thái Tổ dời đô ra thành Đại La năm nào? Vì sao vua Lí Thái Tổ lại 

chọn Đại La làm kinh đô? 

………………………………………………………………..………………………………….. 

……………………………………………..…………………………………………………….. 

……………………………………………………………..…………………………………….. 

……………………………………………………………..…………………………………….. 

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA QUẤT 

 

Họ và tên:………………………… 

Lớp: 4….. 

Thứ…….…ngày……tháng … năm 2019 

 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 

MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 4 

 NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian phát đề) 



Câu 7 (1 điểm): Em hãy cho biết việc đắp đê chống lũ lụt của nhà Trần diễn ra như thế nào? 

Nhà Trần chăm lo đến việc đắp đê nhằm mục đích gì? 

……………………………………………………………………..…………………………….. 

……………………………………………………………………..…………………………….. 

………………………………………………………………………..………………………….. 

……………………………………………………………..…………………………………….. 

II. PHẦN ĐỊA LÝ (5 điểm) 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1 (0,5 điểm): Nghề chính của người dân Hoàng Liên Sơn là gì? 

A. Nghề nông    B. Nghề thủ công truyền thống 

C. Nghề khai thác khoáng sản  D. Nghề đánh bắt thủy sản 

Câu 2 (0,5 điểm): Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào? 

A. Lâm Viên  B. Di Linh  C. Kon Tum   D. Đắk Lắk 

Câu 3 (1 điểm): Hãy nối ý ở cột A với ý ở cột B sao cho thích hợp? 

Cột A  Cột B 

a) Ruộng bậc thang được làm   1. dân cư đông đúc nhất nước ta. 

b) Đất ba dan, tơi xốp   2. thích hợp trồng cây công nghiệp lâu năm. 

c) Dân tộc Thái, Dao, Mông   3. sống ở Hoàng Liên Sơn. 

d) Đồng bằng Bắc Bộ là nơi   4. ở sườn núi. 

Câu 4 (0,5 điểm): Trung du Bắc Bộ là vùng:  

A. Có thế mạnh về đánh cá. 

B. Có diện tích trồng cà phê lớn nhất nước ta. 

C. Có thế mạnh về trồng chè và cây ăn quả. 

D. Có thế mạnh về khai thác khoáng sản. 

Câu 5 (0,5 điểm): Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa của những con sông nào bồi đắp? 

A. Sông Đồng Nai và sông Thái Bình 

B. Sông Thái Bình và sônh Hồng 

C. Sông Đồng Nai và sông Hương 

D. Sông Hồng và sông Cửu Long 

Câu 6 (1điểm):Gạch chân những từ sai trong các câu sau và sửa lại câu cho đúng: 

a) Tây Nguyên nổi tiếng với rừng thông và thác nước. 

………………………………………………….......……………………………………………. 

b) Phần lớn các cao nguyên ở Tây Nguyên được phủ đất phù sa màu mỡ. 

………………………………………………………………………………..………………….. 

Câu 7 (1 điểm): Tại sao Đà Lạt là thành phố du lịch nổi tiếng thu hút khách trong và ngoài 

nước ? 

……………………………………………..…………………………………………………….. 

………………………………………………..………………………………………………….. 

……………………………………………..…………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 
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